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 MỞ ĐẦU 
  

Việc nâng cao sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa là những mục tiêu giống quan trọng nhất của bò 
sữa 
ran. ớc lượng BLP dùng mô hình con vật của các tính trạng này, mà chương trình đó được đưa vào sử dụng hiện 
nay, dựa vào mô hình con vật có số liệu lặp lại. Mặc dầu có bộ số liệu lớn về sản lượng sữa và sản lượng mỡ 
sữa của bò Holstein 
ran, có mô hình con vật có số liệu lặp lại hoặc mô hình con vật không chỉ có 1 tính trạng để ước lượng các 
thành phần phương sai của các tính trạng này. Từ đây, các tham số di truyền có giá trị đã được ước lượng từ 
một số ít đàn có số quan sát thấp, sử dụng phương pháp của Henderson (Henderson, 195) và mô hình bố, các 
giá trị các thành phần phương sai tính chung, lấy từ các tài liệu đã công bố, được sử dụng cho đánh giá di 
truyền trên toàn quốc. 

Để thực hiện bất cứ một phương pháp nào về đánh giá và chọn lọc con vật dựa vào số liệu lặp lại hay 
một tính trạng, các tham số di truyền cần biết rõ, tốt nhất là phù hợp với mô hình để dự đoán đánh giá giá trị 
giống. Cũng vậy, cần lưu ý rằng chính sự đánh giá ấy có thể làm tăng độ chính xác bằng cách xem xét mỗi số 
liệu chu kỳ sữa là một tính trạng khác nhau sử dụng mô hình con vật BLP nhiều tính trạng (Durocq, 1994). 
Tuy nhiên, mục tiêu của nghiên cứu này là để ước lượng các tham số di truyền về sản lượng sữa và sản lượng 
mỡ sữa của ba chu kỳ sữa đầu, sử dụng số liệu một tính trạng hay số liệu lặp lại và mô hình con vật nhiều tính 
trạng bằng phương pháp R
ML.  
  
 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
  

Số liệu: Số liệu về sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa của ba chu kỳ sữa đầu (sản lượng sữa chu kỳ 1, 
sản lượng sữa chu kỳ 2 và sản lượng sữa chu kỳ ; sản lượng sữa chu kỳ 1, sản lượng sữa chu kỳ 2 và sản lượng 
sữa chu kỳ ) (05 ngày và vắt sữa 2 lần một ngày) của bò cái Holstein do Trung tâm giống vật nuôi 
ran thu thập từ năm 1991 đến năm 1999, đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Bò cái có sản lượng sữa 
thấp hơn 800 kg và cao hơn 11000 kg đã bị loại bỏ. Cũng vậy, các con bò sinh bê lứa đầu giữa 20 và 40 tháng 
tuổi được tính vào phân tích. Các số liệu chu kỳ sữa lứa 2 chỉ được tính nếu như bò có một số liệu chu kỳ sữa đầu tiên trong bộ số liệu. Các số liệu chu kỳ sữa thứ  được sử dụng để phân tích nếu như có hai số liệu của 
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đầu tiên trong bộ số liệu. Các số liệu chu kỳ sữa thứ  được sử dụng để phân tích nếu như có hai số liệu của 
chu kỳ sữa 1 và 2. Ma trận quan hệ tử thức dựa vào thông tin hệ phả theo dõi ngược trở lại đến  thế hệ trước 
năm 1991, đã được sử dụng trong tất cả phân tích. Cấu trúc số liệu về sản lượng sữa (kg±se), sản lượng mỡ 
sữa (gr±se) chu kỳ 1, chu kỳ 2 và chu kỳ   được trình bày ở Bảng 1. 

Phân tích thống kê. Số liệu được phân tích bằng phương pháp R
ML, sử dụng chương trình DFR
ML (Meyer, 1997). Các mô hình con vật sau dây được sử dụng đối với mô hình có số liệu lặp lại (mô hình 1) 
và phân tích đồng phương sai mô hình 2: 
  

=µ+ HS + β(age) + a + pe + e          (1) 
=µ+ HS + β(age) + a + e                  (2) 

Trong đó  là số quan sát lặp lại của bò cái, gồm có số liệu về sản lượng sữa chu kỳ 1, chu kỳ 2 và chu 
kỳ  ở mô hình 1 và các số quan sát đối với sản lượng sữa chu kỳ 1, sản lượng sữa chu kỳ 2 và sản lượng sữa 
chu kỳ  ở mô hình 2, µ là trung bình toàn đàn, HS là ảnh hưởng ổn định của đàn -năm -mùa, β là hồi quy 
tuyến tính dựa vào tuổi sinh bê (age), a là ảnh hưởng di truyền cộng gộp ngẫu nhiên của con vật ở cả hai mô 
hình, pe là ảnh hưởng môi trường thường trực của con vật ở mô hình 1 và e là sai số dư thừa ngẫu nhiên. 
  

Bảng 1: Cấu trúc bộ số liệu sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa của  chu kỳ sữa đầu. 

      
Phân tích nhiều biến số về sản lượng sữa hoặc mỡ sữa đã được tiến hành trong các số liệu chu kỳ sữa 

với mô hình 2, vì rằng mỗi năng suất của chu kỳ là một tính trạng khác nhau. Do yêu cầu tính toán nhiều, nên 
phân tích được chia thành  phân tích hai biến số (thí dụ: sản lượng sữa chu kỳ 1 và sản lượng sữa chu kỳ 2, 
sản lượng sữa chu kỳ 1 và sản lượng sữa chu kỳ , sản lượng sữa chu kỳ 2 và sản lượng sữa chu kỳ ; sản lượng 
sữa chu kỳ 1 và sản lượng sữa chu kỳ 2, sản lượng sữa chu kỳ 1 và sản lượng sữa chu kỳ , sản lượng mỡ sữa 
chu kỳ 2 và sản lượng sữa chu kỳ ). Đối với phân tích các số liệu lặp lại và phân tích một tính trạng kỹ thuật 
tăng tối đa hàm số gần đúng được thực hiện băng phương pháp Simplex đơn hình. Vòng quay dừng lại khi 
thay đổi lớn nhất về giá trị của tham số thấp hơn 10-9 và ước lượng được thực hiện một bước. Đối với phương 
pháp nhiều tính trạng, ước lượng các tham số được tiến hành trong hai bước, sử dụng phương pháp của 
Powell. Ở bước 1, các thành phần phương sai là ổn định lúc ước lượng một biến số của chúng và số gần đúng được chỉ nâng lên tối đa theo hướng với hiệp phương sai, sau đó lần chạy thứ 2 được thực hiện để ước lượng 
tất cả các tham số. Tiêu chuẩn hội tụ được đặt ở 10-4 và 10-6 đối với bước 1 và 2, tương ứng.  

 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
  
Mô hình có số liệu lặp lại: Các số ước lượng các thành phần phương sai hiệp phương sai, hệ số di 

truyền và hệ số lặp lại của tính trạng sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa được trình bày ở Bảng 2. Các số ước 
lượng hệ số di truyền của sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa là 0, 22. Các số ước lượng tương ứng với hệ số 
lặp lại là 0, 47 và 0, 4 tương ứng với sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa. Nhìn chung các số ước lượng này 
thấp hơn so với kết quả của Visscher và Thompson (1992) báo cáo ở bò Holstein Friesian của Anh Quốc (0, 6 
và 0,  đối với hệ số di truyền và 0, 56 và 0, 5 tương ứng đối với hệ số lặp lại của sản lượng sữa và sản lượng 
mỡ sữa, sử dụng số liệu kỳ sữa 1 và 2). Sự khác nhau này có thể quy về mức độ năng suất sữa và mỡ sữa. Đã 

  Chu kỳ sữa 1 Chu kỳ sữa 2 Chu kỳ sữa  
Số con vật có số liệu 86488 86205 85968 
Số liệu 60589 167 14265 
Số đực 1116 747 48 
Trung bình (SD)       
Sữa 594,0±1269,4 6609,7±1451,2 6929,6±1542,8 
Mỡ sữa 175,7±41,8 192,0±46,4 201, 9±49,0 
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mỡ sữa, sử dụng số liệu kỳ sữa 1 và 2). Sự khác nhau này có thể quy về mức độ năng suất sữa và mỡ sữa. Đã 
có báo cáo rằng hệ số di truyền ở các đàn đạt sản lượng sữa cao thì có giá trị cao hơn so với các đàn đạt sản 
lượng sữa thấp (Van Vleck và cs., 1988). 

  
Bảng 2. ớc lượng phương sai, hệ số di truyền và hệ số lặp lại đối với sản lượng sữa và sản lượng mỡ sữa từ mô hình 

con vật có số liệu lặp lại. 

δ2
a là phương sai di truyền cộng gộp; δ2

pe phương sai môi trường thường trực; h2 hệ số di truyền 

(±se); R hệ số lặp lại (±se). 
Phân tích một biến số và 2 biến số. Các sô ước lượng các thành phần phương sai hai biến số và một 

biến số chung (trung bình của phân tích  biến), và lấy từ tham số đối với mỗi chu kỳ sữa được thể hiện ở bảng 
. Nhìn chung các kết quả ước lượng phương sai di truyền, hệ số di truyền thu được từ phân tích hai biến hầu 
hết là tương tự với một biến ngoại trừ với chu kỳ sữa thứ . Số ước lượng trung bình của phương sai di truyền 
cộng gộp thu được từ phân tích hai biến đối với sản lượng sữa chu kỳ  và sản lượng mỡ sữa ck /k  là 14,05% 
và 12,21% cao hơn so với các số ước lượng tương ứng từ phân tích một biến số. Giường như tăng thêm các 
số liệu chu kỳ sữa dẫn đến tăng đáng kể phương sai di truyền cộng gộp. Các kết quả tương tự (nhưng có ước 
lượng hệ số di truyền cao hơn) đã được Visscher và Thompson (1992) báo cáo. 

  
Bảng : Các số ước lượng phương sai di truyền cộng gộp và hệ số di truyền của  chu kỳ sữa đầu về sản 

lượng sữa và sản lượng mỡ sữa bằng phân tích mô hình con vật hai biến số và một biến số. 

SLS ă sản lượng sữa; SLS ă sản lượng mỡ sữa; δ2
A ă phương sai di truyền  cộng gộp; h2 ă hệ số di truyền.  

  
Tương quan kiểu hình và tương quan di truyền cộng gộp giữa  chu kỳ sữa đầu của tính trạng sản lượng sữa và 
sản lượng mỡ sữa được trình bày ở bảng 4. Tương quan di truyền cộng gộp giữa các số liệu chu kỳ sữa của 
mỗi tính trạng có giá trị cao và có phạm vi từ 0,92 (đối với tương quan di truyền cộng gộp giữa SLS1 và 
SLS2) đến 0,98 (đối với tương quan di truyền cộng gộp giữa SLS2 và SLS) và 0,85 (đối với tương quan di 
truyền cộng gộp giữa SLMS1 và SLMS2) đến 0,98 (đối với tương quan di truyền cộng gộp giữa SLMS2 và 
SLMS). Tương quan di truyền cộng gộp cao giữa SLS2 và SLS, và SLMS2 và SLMS cho thấy rằng các mối 
tương quan này có thể được xem xét là năng suất giống hệt nhau. Tương quan kiểu hình thấp hơn so với 
tương quan di truyền tương ứng và có phạ vi từ 0,40 (đối với SLMS1 và SLMS) đến 0,55 (đối với SLS1 và 
SLS2). Visscher và Thompson (1992) và Garcia ă Cortes và cs. (1995) cũng đã báo cáo kết quả tương tự đối 
với tương quan di truyền và tương quan kiểu hình giữa  chu kỳ sữa đầu của tính trạng sản lượng sữa và sản 
lượng mỡ sữa.  
  
Bảng 4: Tương quan di truyền kiểu hình và di truyền cộng gộp giữa  chu kỳ sữa đầu của tính trạng sản lượng 

Tính trạng  δ2
a δ2

pe 
h2 R 

Sản lượng sữa  01086,07 41825,19 0,22±0,02 0,47±0,02 
Sản lượng mỡ sữa  261,10 2,57 0,22±0,02 0, 4±0,02 

Tính trạng  SLS 1 SLS 2 SLS  SLMS 1 SLMS 2 SLMS  
Phân tích một biến 

δ2
A 294528,41 51401,66 256211, 8 210,50 269,00 209,24 

h2  0,27±0,01 0, 2±0,02 0,14±0,02 0, 2±0,01 0,21±0,02 0,14±0,02 
Phân tích hai biến 

δ2
A 29724,91 49022,95 292208,61 207,78 259,74 24,79 

h2  0,27 0, 2 0,15 0, 2 0,21 0,15 
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Bảng 4: Tương quan di truyền kiểu hình và di truyền cộng gộp giữa  chu kỳ sữa đầu của tính trạng sản lượng 
sữa và sản lượng mỡ sữa. 

 ra ă tương quan di truyền cộng gộp; rP ă tương quan kiểu hình. 

  
KẾT LUẬN 

  
Các kết quả của nghiên cứu hiện nay chỉ ra rằng mô hình con vật có số liệu lặp lại là không đúng để đánh giá bò sữa Holstein của 

ran, từ khi tương quan di truyền cộng gộp giữa tất cả các lứa sữa không đồng nhất và phương sai di truyền  
cộng gộp là khác nhau. Cũng vậy, các số ước lượng phương sai di truyền của chu kỳ sữa 2 và chu kỳ sữa  từ 
phân tích một biến có thể bị sai lệch, do chọn lọc dựa vào tính trạng tương quan là không giải thích được. 
Hơn nữa, từ phân tích nhiều tính trạng đã được thực hiện bằng các lần phân tích hai biến số, số ước lượng 
phương sai di truyền  cộng gộp và hệ số di truyền của năng suất sữa chu kỳ sữa thứ 2 và đặc biệt thứ  có thể 
bị chệch do loại thải con vật dựa vào năng suất chu kỳ sữa đầu.      

Nguồn Viện Chăn Nuôi 
         

Tham số SLS1-SLS2 SLS1-SLS SLS2-SLS SLMS1-SLMS2 SLMS1-SLMS SLMS2-SLMS
ra 0,95 0,92 0,98 0,85 0, 9 0,98 

rp 0,55 0,46 0, 5 0,45 0,40 0,46 
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